
 

 

UBND XÃ THANH NƯA 

TRƯỜNG THCS THANH LUÔNG 
 

Số:      /QĐ-THCSTL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   

        Thanh Nưa, ngày 19 tháng 9 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công công tác của CBGVNV trường THCS Thanh Luông 

năm học 2025 - 2026 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THANH LUÔNG 
 

Căn cứ điều 11, Điều lệ trường trung học cơ sơ, trường trung học  phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 07/3/2025 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông, dự bị đại học 

(viết tắt là Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT). Căn cứ Công văn số 1558/UBND-

KGVX ngày 15/4/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư Quy định chế 

độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học; 

Căn cứ thông tư số 10/2025/TTBGDĐT ngày 12/6/2025 quy định về phân 

quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

của chính quyền địa phương hai cấp đối với giáo dục phổ thông; 

Căn cứ thông tư số 15/2025/TTBGDĐT ngày 24/7/2025 Thông tư Hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của Sở giáo dục và Đâò tạo thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và phòng văn hóa- xã hội thuộc ủy 

ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh thanh phố trưc thuôc Trung ương 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;  

Xét đề nghị của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công công tác cho CBGVNV trường THCS Thanh Luông 

năm học 2025 – 2026; thực hiện từ ngày 22/9/2025 (có bảng phân công kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ vào Phân công công tác, CBGVNV toàn trường chịu trách 

nhiệm thực hiện theo đúng điều lệ và những quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cán bộ, giáo viên 

và nhân viên trường THCS Thanh Luông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- UBND xã Thanh Nưa (để B/c); 

- Phòng VH-XH (để B/c); 

- Như điều 3 (để Th/h); 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 Nguyễn Đức Hồng 



 

 

UBND XÃ THANH NƯA 
TRƯỜNG THCS THANH LUÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, NĂM HỌC 2025 – 2026 
 Thực hiện từ ngày 22 tháng 9 năm 2025 

(Kèm theo QĐ số:     /QĐ-THCSTL, ngày 19 tháng  9 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Luông) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Phân công nhiệm vụ 

 Số tiết được giảm do kiêm nhiệm 

Số 

tiết  

 đã 

giảm 

Số 

tiết 

thực 

dạy 

Cộng     

số 

tiết 

Số 

tiết 

theo 

định 

mức 

Số tiết 

thừa(+), 

thiếu(-) 

 

Nhiệm vụ  
 GV 

CN 

Kiệm 

nhiệm 

khác 

Tổng 

số 

tiết 

được 

miễn 

giảm 

 

 

1 Nguyễn Đức Hồng 
Hiệu 

Trưởng 

Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước ngành, UBND xã Thanh Nưa và các cấp có 

thẩm quyền toàn bộ các mặt hoạt động của trường: 

               - Chủ tịch Hội đồng trường.  

- Quản lý công tác tổ chức bộ máy nhà trường, công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật. 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục; quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh; phân công công 

tác CBGVNV; quản lý và tổ chức giáo dục học sinh; quản lý hành chính, tài chính, tài sản của 

nhà trường; chỉ đạo giữ vững trường chuẩn Quốc gia; công tác kiểm định trường CLGD. 

- Chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua công tác khuyến học, 

công tác kiểm tra nội bộ, công tác phong trào. 

- Đánh giá, xây dựng kế hoạch tháng hoạt động chung của trường, triển khai tới 

toàn thể CBGVNV toàn trường trong buổi họp hội đồng sư phạm hàng tháng.  

- Chỉ đạo công tác chuyên môn tổ chuyên môn KHXH, quản lý tổ văn phòng; Tổ 

trưởng tổ chủ nhiệm. 

- Chỉ đạo thực hiện học bạ số. Trực tiếp ký duyệt học bạ của học sinh khối 6,9. Duyệt 

kế hoạch tháng của Phó Hiệu trưởng, TTCM, TTVP, Đội TNTPHCM, sổ CN. 

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên. 

- Đánh giá xếp loại GV, NV lưu hồ sơ cá nhân và báo cáo các cấp theo quy định cuối 

năm dương lịch và cuối năm học. Chỉ đạo các bộ phận tổng hợp bảng biểu báo cáo do các cấp 

yêu cầu. 

              - Dạy HĐTN- HN lớp 6A1 (2 tiết) 

  2 2 2 0  



 

 

2 Đặng Quang Trường  PHT 

Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các lĩnh vực công tác: 

              - Quản lý chỉ đạo chuyên môn chung, quản lí hồ sơ sổ sách CM. 

- Lập kế hoạch và thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng, kế hoạch dạy 

buổi 2, kế hoạch dạy thêm – học thêm. 

- Chỉ đạo công tác chuyên môn tổ chuyên môn KHTN. Duyệt đề và rút đề kiểm tra 

định kì các môn tổ KHTN, duyệt học bạ của học sinh khối 7. 

- Ký duyệt sổ đầu bài, sổ điểm các lớp (toàn trường). 

- Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch của cụm 3 thuộc tổ KHTN.  

- Phụ trách chuyển đổi số, công nghệ số và đề án 06, CNTT. 

- Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy của nhà trường. 

- Phụ trách công tác thể dục thể thao. 

- Phụ trách cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. 

- Thực hiện các báo cáo tổng hợp thuộc mảng được phân công, ngoài ra các báo cáo 

khác khi Hiệu trưởng giao, quản lý và lưu giữ theo quy định. 

              - Dạy Toán 7B2 (4 tiết) 

  4 4 4 0  

3 Hoàng Thị Minh PHT 

              Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các lĩnh vực công tác:  

             - Chỉ đạo công tác chuyên môn tổ chuyên môn HĐGD-NN. Duyệt đề và rút đề 

kiểm tra định kì, học sinh giỏi các môn tổ KHXH, tổ HĐGD-NN. 

- Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch của cụm 3 thuộc tổ KHXH, tổ 

HĐGD-NN. 

- Quản lý chỉ đạo, điều hành công tác Phổ cập - XMC. 

- Kiểm tra việc thực hiện và quản lí các phòng học bộ môn, CSVC, lao động. Xây 

dựng cảnh quan nhà trường. 

- Xây dựng kế hoạch, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện bồi dưỡng thường 

xuyên của giáo viên. Bồi dưỡng an ninh quốc phòng đối tượng 4.  Phụ trách công tác pháp chế. 

- Ký duyệt kế hoạch dạy học tuần giáo viên thuộc tổ HĐGD-NN, KHXH, duyệt học 

bạ của học sinh khối 8. 

- Phụ trách ba công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024. 

- Thực hiện các báo cáo tổng hợp thuộc mảng được phân công, ngoài ra các báo cáo 

khác khi Hiệu trưởng giao, quản lý và lưu giữ theo quy định. 

        - Cùng với các tổ trưởng CM, VP phân công các GV, NV giúp các gia đình có hiếu, hỉ, 

làm tốt công tác khuyến học trong nhà trường. 

              - Dạy GDĐP 6,7,8 (phần Địa lý- Sinh học) – 2,5 tiết;  LS & ĐL (Địa) 6A3 (1,5 tiết) 

  4 4 4 0  



 

 

4 Vũ Thị Thúy Hồng TTCM 
Văn 9D1,2 (8 tiết); ôn HSG văn 9 (4 tiết), dạy phụ 

đạo văn 9 (2 tiết) 

GVCN 

9D1, TTCM 
4 3 7   14 21 19 +2  

5 Nguyễn Hương Giang TPCM 

Văn 8C3 (4 tiết); GDCD 9 (2 tiết); GDCD 8C1,2,3 

(3 tiết); HĐTN – HN 9D2 (3 tiết), dạy phụ đạo văn 

8 (2 tiết) 

GVCN 

9D2, TPCM 
4 1 5   14 19 19 0  

6 Phạm Thị Đóa GV 

LS&ĐL(Sử): khối 6 (4,5 tiết), 7B1,2 (3 tiết), 

8C1,3,4 (4,5 tiết); GDĐP 9 (2 tiết); HĐTN- HN lớp 

9D1 (3 tiết); GDĐP 7B1 (1 tiết) 

          18 18 19 -1  

7 Quàng Thị Xuân GV 
Văn  6 A2,3 (8 tiết); CN 9 (4 tiết); GDĐP 8C 3,4 

(1,5 tiết); Bồi dưỡng HSG Văn 6 (2t) 
GVCN 6A3 4   4   15,5 19,5 19 +0.5  

8 Bùi Thị Thu Hà GV 

Văn 8C1,8C4 (8 tiết); HĐTN- HN lớp 8C1 (3 tiết); 

GDĐP 8C1,2 (1,5 tiết); Bồi dường HSG văn 8 (2 

tiết); GDĐP 7B2 (0,7 tiết);  

GVCN 8C1 4   4   15,2 19,2 19 +0,2  

9 Nguyễn Thị Nhung GV 

Văn 8C2 (4 tiết); LS&ĐL(Sử): 8C2 (1,5 tiết); 

LS&ĐL(Sử):9 (3 tiết) HĐTN- HN lớp 8C2 (3 tiết); 

ôn HSG LS&ĐL 9 (phần LS) (2 tiết) 

GVCN 8C2, 

Tư vấn tâm 

lí học 

đường 

4 2 6   13,5 19,5 19 +0,5  

10 Bùi Thị Vân Thanh GV 

Văn 6A1 (4 tiết); GDCD 6 (3 tiết); GDCD 7 (2 tiết); 

CN 6A1 (1tiết); GDCD 8C4 (1 tiết);  GDĐP 6 (1,8 

tiết); dạy phụ đạo văn 6 (2 tiết) 

GVCN 6A1 4   4   15 19 19 0  

11 Hoàng Thị Thu Hồng GV 

Văn 7 (8 tiết); HĐTN7B1 (3t), 8C4 (1t). GDĐP 9 

(0,5 tiết); dạy phụ đạo văn 7 (2 tiết), CN 7B1,2 (2t), 

bồi dưỡng HSG Văn 7 (2 tiết). 

Thủ quỹ         18,5 18,5 19 -0,5  

12 Đặng Thị Thanh Nga TTCM 
Toán 9D1,2; 8C2, (12 tiết); ôn HSG 9 toán (4 tiết), 

dạy phụ đạo toán 9 (2 tiết) 
TTCM   3 3   18 21 19 +2  

13 Lê Thị Hà GV 
Toán 8C1,3 (8 tiết); CN 8 (6 tiết), dạy phụ đạoToán 

8 (2 tiết). 

Phụ trách 

thư viện 
    3   16 16 19 0  

14 Trần Thị Bích Thảo GV 
Toán 6A1,2,3 (12 tiết); CN 6A2 (1 tiết); dạy phụ 

đạo toán 6 (2 tiết). 
GVCN 6A2 4   4   15 18 19 0  



 

 

15 Đỗ Đại Dương GV 
KHTN (Lý): 7B1,2 (2,44t); 8 (5,28t); KHTN(Lý): 6 

(4,2t); CN 6A3 (1tiết), STEM (1,4t). 

Phụ trách 

phòng bộ 

môn CN, 

Lý, Sinh 

  5 5   14,4 19,4 19 +0,4  

16 Trần Thị Ngọc  GV 
Tin 6,7,8,9 (11t), Ôn HSG Tin 9 (2 tiết), dạy học 

buổi 2 NS số - trí tuệ nhân tạo 6,7,8,9 (3,3t) 

Phụ trách 

phòng tin, 

các phần 

mềm 

    4   16,3 20,3 19 +1,3  

17 Nguyễn Phú Lương GV 

Toán 8C4, 7B1 (8 tiết); KHTN (Lý) 9 D1,2 (2,4t); 

HĐTN 8C4 (2t), dạy phụ đạoToán 7 (2 tiết); ôn 

HSG KHTN 9 (phần Lý – 1,3 tiết);  

GVCN 8C4 4       15,7 19,7  +0,7  

18 Nguyễn Ngọc Phương GV 

KHTN (Hóa) K9 (3,26 tiết); K8 (5,5 tiết); HĐTN- 

HN lớp 8C3 (3 tiết), Ôn HSG KHTN 9 (phần Hóa -

1,3 tiết), dạy học buổi 2 hoạt động STEM (1 tiết) 

GVCN 8C3, 

phụ trách 

phòng hóa 

(1t) 

5       14 19 19 0  

19 Lê Thị Ánh GV 

KHTN (Sinh): 7 (3,5t), 8C1,2,3 (4 t); 9 (2,36t), Ôn 

HSG KHTN 9 - phần Sinh (1,4 tiết), dạy học buổi 2 

STEM (1,3 tiết) 

GVCN 7B1 

TPCM 

TKHĐSP 

4 2 6   13,6 19,6 19 +0,6  

20 Nguyễn Thị Lan GV 

KHTN (Sinh) 8C4 (1,32t); KHTN (Hóa) 7 (2,12t), 

KHTN 6 (hóa, sinh): (7,8t) HĐTN-HN 7B2 (3tiết), 

dạy học buổi 2 hoạt động STEM (1 tiết) 

  4       15,2 19,4 19 +0,2  

21 Nguyễn T Tuyết Nhung TTCM 
LS&ĐL(Địa Lý) 6 A1,2, khối 7, khối 8, khối 9 (15 

tiết), Ôn HSG LS&ĐL 9 (phần  Địa lý) 2 tiết 
TTCM   3 3   17 20 19 +1  

22 Ngô Thị Tuyển TPCM 

Tiếng Anh 8C1,2,3; 9D1,2 (15 tiết). Ôn HSG T Anh 

9 (4 tiết) , dạy phụ đạo T.Anh 8,9 (2 tiết), dạy học 

buổi 2 câu lạc bộ T.Anh  (1,4 tiết) 

PTTCM   1 1   22,4 23,4 19 +4,4  

23 Phạm Thị Thanh Thủy GV 

Tiếng Anh 6, 7, 8C4 (18 tiết), dạy phụ đạoTiếng 

Anh 6,7 (2 tiết), dạy học buổi 2 câu lạc bộ T.Anh  

(1,4 tiết) 

          21,4 21,4 19 +2,4  

24 Hồ Quang Chung GV 
GDTC 6,8,9 (18 tiết); dạy buổi 2 HS năng khiếu thể 

thao (4 tiết) 
    

  
    22 22 19 +3  

25 Đặng Quốc Lập GV 

Nhạc 6,7,8,9; (11t); GDDP 6,7 phần  nhạc (0,3 tiết), 

TD 7(4t); dạy học buổi 2 hoạt động nghệ thuật 

(4,6t) 

Bí thư đoàn         20,6 20,6 19 +1,6  

26 Hà Thị Kim Dung TPTĐ 
HĐTN-HN 6A2,3 (6t), 6A1 (1 tiết), dạy học buổi 2 

hoạt động nghệ thuật  (4 tiết) 

Tổng PTĐ, 

tự vấn tâm 

lí 

  12 12   11 23 19 +4 
 

  



 

 

27 Nguyễn Thị Hà Thu 
GV kiêm 

nhiệm 
Mĩ thuật khối 8 (4 tiết)      4     

28 Vũ Thị Hồng 
GV kiêm 

nhiệm 
Mĩ thuật khối 6,7,9 (7 tiết)      7     

29  Nguyễn Thị Yến  Kế toán Kế toán TTVP                  

30 Lò Văn Đức  Y tế Y tế, công văn đến và đi                    

31 Lê Văn Hoài Bảo vệ Bảo vệ                    

32 Hoàng Hữu Tùy Phục vụ Phục vụ                    
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